
Ở phân khúc Capesize, tàu "HL HARMONY" (179,655 dwt, đóng 2015 bởi Dalian - đã lắp hệ thống lọc
khí thải) chào bán vào 28 tháng 3 và được bán với giá cuối 43 triệu USD, kèm theo hợp đồng thuê định
hạn trở lại từ tối thiểu 28 tháng đến tối đa 32 tháng, giá 24,500 USD/ngày. Trong khi đó, tàu Post-
Panamax “FEDERICO II" (92,330 dwt, đóng 2009 bởi Oshima) cũng chào bán tuần này và kết thúc giao
dịch với giá 19.6 triệu USD cho người mua từ Trung Quốc, với điều kiện là tàu vừa qua hai kỳ lên đà
trung gian và đặc biệt khi được giao.

Đến với phân khúc Kamsarmax, tàu "SCARLET ISLAND" (81,842 dwt, đóng 2014 bởi Tsuneishi Cebu -
đã lắp hệ thống xử lý nước dằn / động cơ MC) chào bán vào thứ tư và theo thông tin của chúng tôi thì
đã kết thúc giao dịch ở mức 29 triệu USD. Đáng chú ý, tàu với thông số tương tự “KEY GUARDIAN”
(83,468 dwt, đóng 2011 bởi Sanoyas – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) được bán với giá rẻ hơn khá
nhiều là 23.75 triệu USD cho người mua Hy Lạp vào tháng trước. Tàu “SAMMY”, cũng với thông số
tương tự (82,167 dwt, đóng 2012 bởi Tsuneishi - đã lắp hệ thống xử lý nước dằn & lọc khí thải), cũng
được chào bán vào thứ ba và được mua thành công với giá 25.13 triệu USD.

Thị trường tàu Ultramax chứng kiến nhiều giao dịch mua và bán nhất. Tàu "WORLD ROYAL" (61,201
dwt, đóng 2022 bởi DACKS - đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) chào bán vào 27 tháng 3 và đã kết thúc
giao dịch với giá 35.5 triệu USD, trong khi tàu "NEW CHAMP" với thông số tương tự (66,529 dwt, đóng
2018 bởi Mitsui - đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) cũng chào bán vào ngày hôm trước trước khi được
bán với giá 33.25 triệu USD. Trong khi đó, tàu “ARIES SUMIRE” (64,276 dwt, đóng 2020 bởi Shin
Kurushima – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) cũng vừa chào bán vào thứ năm và hiện đã cam kết với
giá khá cao 36.3 triệu USD. Tàu cao tuổi hơn "KMARIN GENOA" (63,253 dwt, đóng 2014 bởi Jiangsu
New Hantong - đã lắp hệ thống xử lý nước dằn / động cơ ME) thì bắt đầu nhận trả giá vào thứ ba và đã
ghi nhận được mức giá 20 triệu USD, với điều kiện là hợp đồng thuê định hạn hiện tại sẽ tiếp diễn đến
sớm nhất là 13 tháng 9 năm 2024 và muộn nhất là 13 tháng 3 năm 2025, giá 10,100 USD/ngày.

Tàu Supramax “RUI FU AN” (56,578 dwt, đóng 2013 bởi Jiangsu New Hantong – đã lắp hệ thống xử lý
nước dằn / động cơ ME) chào bán vào cuối tuần trước và đã thấy mức giá dao động trong khoảng trên
dưới 17 triệu USD. Trong khi đó, khách hàng của Precious Shipping đã bán tàu “WIKANDA NAREE” của
họ (53,857 dwt, đóng 2013 bởi Hindustan – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) với giá 13.7 triệu USD.

Kết thúc bản tin về tàu hàng khô với phân khúc Handysize, tàu “ATLANTIC PRISM” (39,172 dwt, đóng
2019 bởi Shin Kurushima – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) vừa đổi chủ với giá 28.5 triệu USD. Mức
giá này là hợp lý khi xem xét việc tàu “SIDER HARMONY” với thông số tương tự (38,593 dwt, đóng
2019 bởi Tsuneishi – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn) cũng vừa được bán với giá 28.5 triệu USD vào
tháng trước cho người mua đến từ Trung Đông. Ở diễn biến khác thì tàu cao tuổi hơn "GLOBAL
SERENITY" (32,313 dwt, đóng 2008 bởi Kanda) vừa được bán với giá 12.25 triệu USD cho người mua
từ Thổ Nhĩ Kỳ, một mức giá phải nói là khá cao khi so sánh với tàu “LAGO DI LUGANO” (32,271 dwt,
đóng 2008 bởi Kanda – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn / có hầm hàng hộp) được bán vào tháng 2 với
giá 10.5 triệu USD cho người mua từ Hy Lạp.

THỊ TRƯỜNG TÀU BIỂN
Tuần 5/4/2024
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Drydel Shipping, tiền thân là Meadway Shipping and Trading, đã đặt từ xưởng Shin Kurushima một tàu
hàng khô Ultramax trọng tải 64,000 dwt, giao tàu vào nửa sau của 2026. Mức giá cho thương vụ này
không được tiết lộ.

Cider Shipping đã đặt hàng bốn tàu hàng khô Ultramax trọng tải 64,100 dwt từ xưởng New Dayang
Shipbuilding, giao tàu vào 2027. Mặc dù chi tiết về giá không được tiết lộ, chúng tôi ước lượng rằng giá
sẽ rơi vào khoảng 34 triệu USD cho mỗi tàu.

Pioneer Logistics cũng đặt từ xưởng Jiangsu New Hantong sáu tàu hàng khô Ultramax trọng tải 63,500
dwt, giao tàu dự kiến vào nửa sau 2026 hoặc 2027, định giá ở mức tương tự 34 triệu USD cho mỗi tàu.

Trong khi đó, HD KSOE (HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering) thông báo về việc sẽ sản xuất
hai tàu dầu LR2, trọng tải 115,000 dwt, được trang bị sẵn hệ thống lọc khí thải tại xưởng. Union
Maritime là bên đặt hàng và được cho rằng đang trả 71 triệu USD cho mỗi tàu, giao trước tháng 11 năm
2027..

HD HMD (Hyundai Mipo Dockyard) cũng thông báo rằng họ sẽ sản xuất cho khách hàng Pan Ocean
bốn tàu dầu MR2, trọng tải 50,000 dwt, được trang bị sẵn hệ thống lọc khí thải. Pan Ocean đang trả
51.75 triệu USD cho mỗi tàu, giao trong khoảng từ Q1 đến Q3 2026.

Hanwha Ocean vừa ký Thư ý định (LOI) cho bốn tàu LNG với dung tích 170,400 cbm mỗi chiếc, tổng giá
trị là 920 triệu USD và dự kiến giao tàu vào tháng 8 năm 2027. QatarEnergy đứng sau đơn đặt hàng với
giá trị khổng lồ này, và tàu sẽ được liên doanh khai thác bởi K Line và Hyundai Glovis sau khi được giao.

Cũng có thông tin rằng Capital Maritime đã ký hợp đồng cho bốn tàu LPG sử dụng nhiên liệu kép với
dung tích 45,000 cbm mỗi chiếc, giá cho mỗi tàu là 78 triệu USD. Bốn tàu này sẽ được sản xuất tại nhà
máy của Hyundai tại Ulsan và được giao vào tháng 5 năm 2027.

Trong bản tin tuần này về thị trường tàu dầu đã qua sử dụng, khách hàng của GNMTC đã sở hữu tàu
“CALYPSO” (111,930 dwt, đóng 2021 bởi Sumitomo – đã lắp hệ thống xử lý nước dằn & lọc khí thải)
với giá 79 triệu USD. Đáng chú ý, tàu với thông số tương tự "AURVIKEN" (112,802 dwt, đóng 2019 bởi
Samsung - đã lắp hệ thống xử lý nước dằn & lọc khí thải) cũng kết thúc giao dịch vào tuần trước với
giá thấp hơn khá nhiều, chỉ 73 triệu USD cho người mua từ Hy Lạp. Trong khi đó, ở mức trọng tải thấp
hơn, tàu MR có buồng bơm "HIGH PROSPERITY" (48,711 dwt, đóng 2006 bởi Iwagi Zosen, phủ epoxy)
đã được bán với giá 19.25 triệu USD cho người mua từ Viễn Đông. Giá này thấp hơn khá nhiều so với
tàu “PACIFIC JEWEL” (48,012 dwt, đóng 2009 bởi Iwagi Zosen, phủ epoxy – đã lắp hệ thống xử lý
nước dằn), vừa được giao dịch với giá 23.7 triệu USD, tuy nhiên giá còn có thể thay đổi dựa trên kết quả
của kỳ khảo sát sắp tới.
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Tàu dầu

Tàu đóng mới

Một loạt tàu đã được bán trong tuần này theo thông tin từ bốn trung tâm phá dỡ chính.

Mức giá từ Bangladesh và Pakistan đã được cải thiện gần đây, với trung tâm ở Pakistan mua lại tàu
Panamax “Toro Bianco” 9,269 lwt với giá 532 USD/lwt, cùng tàu đa dụng “Sea Flower” 5,282 lwt với
giá chưa được tiết lộ. Trong khi đó, trung tâm ở Bangladesh cũng trả một mức giá khá cao, 552 USD
cho mỗi lwt của tàu container “He Sheng” 4,832 lwt.

Phá dỡ



Thêm vào đó, trung tâm ở Ấn Độ đã mua được tàu chở nhựa đường cỡ nhỏ “Asphalt Princess” 3,271
lwt theo điều khoản riêng tư, trong khi tàu RoPax “Amanah” 8,996 lwt cũng đã đạt được giá khá tốt 530
USD/lwt cho việc giao tàu đến Ấn Độ. Tương tự, trung tâm ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng mua được tàu RoPax
“Mangalia A” 11,700 lwt theo điều khoản riêng tư.

BDI 1,628 ⬇️86

BCI 2,274 ⬇️120

BPI 1,695 ⬇️121

BSI 1,261 ⬇️42

BHI 735 ⬇️28

VL MEG-USG 44 ⬆️1

VL MEG-CHR 65 ⬇️6

SMAX WAF-UKC 105 N/C

AMAX NSEA_CONT 135 ⬇️10

MR UKC-USAC 200 ⬇️5

LR1 MEG-JPN 220 ⬇️80

LR2 MEG-JPN 190 ⬇️120

RDAM SPORE

VLSFO 614.00 ⬆️17 649.50 ⬆️5.5

IFO 380 493.00 ⬆️9.5 504.50 ⬆️14.5

MGO 807.50 ⬆️13 805.50 ⬆️16.5

US-EURO 0.92155

US-YEN 151.577

US-WON 1,346.68

US-RMB 7.2326

03 Báo cáo thị  t rường tuần 5/4/2024 

Market Data Last 7 Days Bunkers

Exchange Rates

Baltic Exchange Dry Bulk
Timecharter Earnings

Tankers (LDT)

30001 & above 519.667 499.750

15001 - 30000 538.000 504.750

7000 - 15000 541.000 509.583

Bulkers (LDT)

20001 & above 516.167 493.750

9001 - 20000 528.333 497.833

5000 - 9000 533.667 500.833

BSRA Delivery
Bangladesh
(US$/LDT)

Delivery
India

(US$/LDT)



Type Name Dwt Built Yard
Price
US$M

Buyer Notes

DRY

Cape HL Harmony 179,655 2015 Dalian 43 Undisclosed Scrubber Fitted, TC back

PPmax Federico II 92,330 2009 Oshima 19.6 Chinese SS/DD freshly passed

Kmax Scarlet Island 81,842 2014 Tsuneishi Cebu 29 Undisclosed BWTS Fitted / MC Engine

Kmax Sammy 82,167 2012 Tsuneishi 25.13 Undisclosed BWTS & Scrubber Fitted

Umax World Royal 61,201 2022 DACKS 35.5 Undisclosed BWTS Fitted

Umax Aries Sumire 64,276 2020 Shin Kurushima 36.3 Undisclosed BWTS Fitted

Umax New Champ 66,529 2018 Mitsui 33.25 Undisclosed BWTS Fitted

Smax Wikanda Naree 53,857 2013 Hindustan 13.7 Undisclosed BWTS Fitted

Smax Navdhenu Purna 53,490 2005 Imabari 8.5 Middle Eastern BWTS Fitted

Handy Atlantic Prism 39,172 2019 Shin Kurushima 28.5 Undisclosed BWTS Fitted

Handy Margaret SW 25,010 2012 Kanasashi 13 Undisclosed BWTS Fitted /OHBS

Handy Dragonera 34,613 2011 Qidong Daoda 14 Undisclosed BWTS FItted / ICE 1C

Handy St. Peter 32,688 2009 Jiangmen Nanyang 10.4 Undisclosed BWTS Fitted

Handy Global Serenity 32,313 2008 Kanda 12.25 Turkish

Handy Boshi 56 28,520 2000 Imabari 6 Undisclosed BWTS Fitted

WET

Afra Calypso 111,930 2021 Sumitomo 79 GNMTC BWTS & Scrubber Fitted

Afra Aurviken 112,802 2019 Samsung 73 Greek
BWTS & Scrubber Fitted,

Auction sale

MR2 High Prosperity 48,711 2006 Iwagi Zosen 19.25 Far Eastern Epoxy

MR1 San Carlos 37,258 2007 HMD 20.5 Turkish BWTS Fitted, Epoxy
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Baltic Demolition Assessments South African Seaborne Coal Exports

Source: Baltic Exchange Source: Customs Data

Second Hand Sales



Type Buyer Delivery Yard Price US$M No. of Units

DRY DWT

Ultra Drydel Shipping 64,000 2H 2026 Shin Kurushima Undisclosed 1

Ultra Ciner 64,100 2027 New Dayang Approx. 34 4

Ultra Pioneer Bulk 63,500 2H 2026/2027 Jiangsu New Hantong Approx. 34 6

WET DWT

LR2 Union Maritime 115,000 By Nov 2027 HVS 71 2

MR Pan Ocean 50,000 By Aug 2026 HMD 51.75 4

GAS CBM

LNG Qatargas (QatarEnergy) 174,000 By Aug 2027 Hanwha Ocean 230 4

LPGC Capital Maritime 45,000 By May 2027 HMD 78 2
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Newbuilding Contracts

Type Name Dwt Lwt Built Delivery (US$/LDT) Comment

Tank Asphalt Princess 9,748 3,271 1976 India Undisclosed

Already
arrived

Bulk Toro Bianco 70,153 9,269 1995 Pakistan 532

MPP Sea Flower 12,800 5,282 1991 Pakistan Undisclosed

Pass Mangalia A 12,000 11,700 1988 Turkey Undisclosed

Pass Amanah 3,250 8,996 1979 India 530

Cont He Sheng 12,895 4,832 2002 Bangladesh 522

Demolition Sales

Vessel Type Description Price ($M)

WET

VLCC 5 years old - 305,000 dwt $108.849

Suezmax 5 years old - 158,000 dwt $82.388

Aframax 5 years old - 115,000 dwt $71.059

MR 5 years old - 51,000 dwt $45.548

DRY

Capesize 5 years old - 180,000 dwt $56.318

Panamax 5 years old - 82,500 dwt $36.061

Supramax 5 years old - 58,328 dwt $27.787

Handysize 5 years old - 38,200 dwt $27.709

BSPA
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Xuất khẩu than của Mỹ

Vào tháng 2, xuất khẩu than của Mỹ đã đạt mức 8,0 triệu tấn, cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái, tăng
0,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Hiệp hội Khai thác Mỏ Quốc gia. Sự tăng trưởng
này là do lượng xuất khẩu than cốc đạt 4,5 triệu tấn, tăng 0,6 triệu tấn so với năm trước, trong khi xuất
khẩu than hơi tăng nhẹ 0,2 triệu tấn lên 3,6 triệu tấn.

Xuất khẩu quặng sắt và than của Úc

Xuất khẩu quặng sắt của Úc (tính theo trọng lượng ướt) đã giảm 2,2 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái
xuống còn 65,2 triệu tấn vào tháng 2, giảm 9,3 triệu tấn so với tháng 1, theo dữ liệu chính thức.
Đồng thời, xuất khẩu than của Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 tháng là 27,8 triệu tấn vào
tháng 2, nhưng vẫn tăng 4,2 triệu tấn so với năm trước. Xuất khẩu than hơi và than cốc tăng lần lượt 2,0
triệu tấn và 2,1 triệu tấn so với năm trước, đạt 15,6 triệu tấn và 12,3 triệu tấn.

Xuất khẩu ngũ cốc hàng tuần của Mỹ

Xuất khẩu ngũ cốc của Mỹ bao gồm ngô, lúa mì, đậu nành và sắn ghi nhận mức tăng trưởng so với năm
ngoái là 1,0 triệu tấn, đạt tổng cộng 2,9 triệu tấn trong tuần đến ngày 28 tháng 3, theo dữ liệu của
USDA. Điều này bao gồm sự tăng trưởng so với năm ngoái của ngô (+0,5 triệu tấn lên 1,6 triệu tấn) và
lúa mì (+0,3 triệu tấn lên 0,5 triệu tấn), trong khi xuất khẩu đậu nành không thay đổi ở mức 0,5 triệu tấn.

Xuất khẩu của Brazil

Vào tháng 3, xuất khẩu quặng sắt của Brazil đã giảm 0,5 triệu tấn so với năm ngoái xuống còn 26,6
triệu tấn, ghi nhận tháng thấp nhất kể từ năm 2020, theo dữ liệu hải quan.
Trong khi đó, xuất khẩu đậu nành của Brazil giảm 0,6 triệu tấn xuống 12,6 triệu tấn, và lượng hàng xuất
khẩu ngô giảm 0,9 triệu tấn xuống 0,4 triệu tấn.

Công suất tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ tiếp tục giảm sau khi đạt mức thấp nhất trong hai tháng

Công suất tại các nhà máy lọc dầu của Mỹ đã giảm 40 nghìn thùng/ngày so với tuần trước xuống còn
15,90 triệu thùng/ngày trong tuần từ 25 - 29 tháng 3, sau khi đạt mức thấp nhất trong hai tháng vào
tuần trước đó, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Lượng dự trữ xăng giảm 4,26 triệu thùng
so với tuần trước xuống 227,82 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12, trong khi lượng dầu diesel
giảm 1,27 triệu thùng so với tuần trước xuống 116,07 triệu thùng, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 12.

Tin tức chung

Nguồn: SSY Sales & Purchase - London


